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ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN XƠ CỨNG BÌ KHU TRÚ

TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
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TÓM TẮT

Bệnh xơ cứng bì khu trú là bệnh da tự miễn ít gặp. Nghiên cứu trên 57 bệnh nhân được chẩn đoán xơ cứng bì khu trú đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Bệnh nhân được đánh giá một số yếu tố liên quan, lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh xơ cứng bì khu trú. Kết quả chỉ ra độ tuổi trung bình bệnh nhân là 22,2 ± 17,7 tuổi, chủ yếu gặp ở người trẻ ≤ 19 tuổi (59,6%), và nhóm từ 20 – 29 tuổi (12,3%). Tỷ lệ nam/nữ là 5,3/1. Dạng lâm sàng chủ yếu gồm dạng mảng (45,6%), dạng dải (35,1% ) và dạng lan tỏa (19,3%). Vị trí hay gặp ở thân mình (dạng mảng và lan tỏa tương ứng là 46,2% và 100%) và ở chi trên (dạng dải là 60%). Ngoài tổn thương da, xơ cứng bì khu trú cũng gặp tổn thương ở cơ xương khớp (26,3%), thần kinh/mắt (8,8%) và nha khoa (7%). Tỷ lệ xuất hiện tự kháng thể như ANA (43,9%), kháng thể kháng dsDNA (29,8%) và kháng thể kháng Topo-1 (1,8%). Nghiên cứu kết luận rằng xơ cứng bì hay gặp ở nữ và độ tuổi trẻ. Các dạng lâm sàng ở da chủ yếu là dạng mảng, dạng dải và lan tỏa. Bệnh xơ cứng bì có biểu hiện cơ quan khác cũng như tự kháng thể.
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SUMMARY

FEATURES  OF PATIENTS WITH MORPHEA AT NATIONAL HOSPITAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY

Localized scleroderma (Morphea) is a rare autoimmune skin disease. Research on 57 patients with morphea at National Hospital of Dermatology and Venereology. Patients were evaluated several relevant factors, clinical and subclinical of morphea. The results indicated average age of patients was 17.7 ± 22.2, mainly seen in young adults aged ≤ 19 (59.6%), and the group from 20-29 year-old (12.3%). The proportion of male / female was 5.3 / 1. Classification of morphea mainly consisted of plaque (45.6%), linear (35.1%) and genaralized form (19.3%). Common sites of lesion were in the body  (plaque and generalized forms were 46.2% and 100%, respectively) and in the upper limb (linear form was 60%). In addition to skin lesions, morphea also experienced on musculoskeletal injuries (26.3%), neurological / eyes (8.8%) and dental (7%). Proportion of autoantibodies appeared such as ANA (43.9%), anti-dsDNA antibodies (29.8%) and anti-Topo-1 antibody (1.8%). The study concluded that morphea mostly presented in women and the youth. The clinical cutaneous form mainly plaque, linear and generalized. Morphea can manifest injuries of internal organs as well as autoantibodies.
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